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ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Mục tiêu của Giáo dục quốc phòng và an

ninh (GDQP&AN) là giáo dục cho công dân về
kiến thức quốc phòng và an ninh để phát huy
tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và
giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao
ý thức, trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ
quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt
Nam xã hội chủ nghĩa. Học phần Công tác
QP&AN trang bị cho sinh viên những kiến thức
cơ bản về: phòng chống chiến lược “diễn biến
hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù
địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã
hội chủ nghĩa; một số nội dung cơ bản về dân
tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi

dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách
mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp
luật về bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự an
toàn giao thông và an toàn trên không gian
mạng; phòng, chống một số loại tội phạm xâm
hại danh dự, nhân phẩm của người khác cũng
như an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa
an ninh phi truyền thống ở Việt Nam, qua đó
giúp sinh viên nhận thức đầy đủ hơn về quyền,
nghĩa vụ và trách nhiệm đối với sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong quá trình tổ
chức giảng dạy học phần Công tác QP&AN cho
sinh viên các trường liên kết chúng tôi nhận
thấy, sinh viên chưa có hứng thú trong các giờ
học, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ
quan, vì việc đánh giá thực trạng chất lượng

Tóm tắt:
Bằng các phương pháp nghiên cứu thường được sử dụng trong lĩnh vực TDTT, chúng tôi tiến

hành đánh giá thực trạng chất lượng giảng dạy học phần Công tác quốc phòng và an ninh cho sinh
viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, trên cơ sở kết quả đánh giá 30 tiêu chí thuộc
4 tiêu chuẩn được lựa chọn gồm: Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên (6 tiêu chí); Cơ
sở vật chất và trang thiết bị phục vụ giảng dạy (5 tiêu chí); Các phương pháp dạy học của giảng
viên (5 tiêu chí) và Đánh giá hoạt động giảng dạy học phần Công tác QP&AN (14 tiêu chí).

Từ khóa: Chất lượng giảng dạy, Công tác quốc phòng và an ninh.

Evaluation of the quality of teaching the subject of national defense and security 
at the Center for National Defense and Security Education

Summary: 
Using conventional research methods, we conducted an assessment of the current status of

teaching quality of the subject National Defense and Security for students at the Center for National
Defense and Security Education, based on the assessment results of 30 criteria belonging to 4
selected standards including : Quality of management staff and lecturers (6 criteria); Teaching
facilities and equipment (5 criteria); Teaching methods of lecturers (5 criteria) and Evaluation of
teaching activities of the subject of National Defense and Security (14 criteria).

Keywords: Teaching quality, National defense and security work.
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giảng dạy học phần Công tác QP&AN là cần
thiết là cơ sở để lựa chọn và tác động các giải
pháp nâng cao chất lượng công tác dạy và học
học phần cho sinh viên.

PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
Trong quá trình nghiên cứu chúng tôi sử

dụng các phương pháp như: phân tích và tổng
hợp tài liệu, phỏng vấn và tọa đàm, quan sát sư
phạm, và phương pháp toán học thống kê.

Đối tượng phỏng vấn: 35 cán bộ quản lý, giảng
viên và các nhà khoa học của các Trung tâm
GDQP&AN, để lựa chọn các tiêu chí đánh giá chất
lượng giảng dạy. Đối tượng đánh giá là 20 cán bộ
quản lý, giảng viên của Trung tâm GDQP&AN và
150 sinh viên về học tập tại Trung tâm.

KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ BAØN LUAÄN
1. Lựa chọn tiêu chí đánh giá chất lượng

giảng dạy học phần Công tác QP&AN cho
sinh viên tại Trung tâm GDQP&AN

Để lựa chọn các tiêu chí đánh giá thực trạng
chất lượng giảng dạy học phần Công tác
QP&AN cho sinh viên tại Trung tâm đảm bảo
tính khoa học và khách quan, chúng tôi tiến
hành phỏng vấn bằng phiếu hỏi tới 35 cán bộ
quản lý, giảng viên và các nhà khoa học của các
Trung tâm GDQP&AN về mức độ ưu tiên lựa
chọn các tiêu chí. Kết quả phỏng vấn được trình
bày tại bảng 1.

Bảng 1. Kết quả phỏng vấn lựa chọn tiêu chí đánh giá chất lượng giảng dạy học phần
Công tác QP&AN cho sinh viên tại Trung tâm GDQP&AN (n=35)

TT Các tiêu chí

Kết quả trả lời Tổng
Ưu

tiên 1
Ưu

tiên 2
Ưu

tiên 3 Điểm (%)
mi mi mi

1. Tiêu chuẩn 1: Đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên

1.1 Trung tâm có quy trình tuyển dụng, bồi dưỡng đội ngũ
CBGV, đáp ứng yêu cầu đào tạo của Trung tâm 30 3 2 98 93.33

1.2 Đội ngũ CBGV được bổ nhiệm chức danh của giảng
viên, được bổ nhiệm vào những vị trí lãnh đạo chủ chốt 31 3 1 100 95.23

1.3 Có chính sách bồi dưỡng đội ngũ CBGV tham gia hoạt
động và phát triển chuyên môn 25 7 3 92 87.61

1.4 Đội ngũ CBGV có phẩm chất đạo đức, năng lực quản
lý, trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu đào tạo 26 8 1 95 90.47

1.5 Đội ngũ CBGV đảm bảo trình độ đào tạo chuẩn theo
quy định 32 2 1 101 96.16

1.6 Giảng viên thực hiện tốt công tác giảng dạy và NCKH
theo quy định của nhà trường 24 7 4 90 85.71

1.7 Đội ngũ CBGV đảm bảo cân bằng về kinh nghiệm
công tác và trẻ hóa theo quy định 14 10 11 73 69.52

2. Tiêu chuẩn 2: Đánh giá chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy
học phần Công tác QP&AN

2.1 Trung tâm có đầy đủ phòng học chuyên dụng dạy học
phần Công tác QP&AN 32 3 0 102 97.14

2.2 Trung tâm có đầy đủ giảng đường đảm bảo cho các giờ
học lý thuyết học phần Công tác QP&AN 30 3 2 98 93.33
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TT Các tiêu chí

Kết quả trả lời Tổng
Ưu

tiên 1
Ưu

tiên 2
Ưu

tiên 3 Điểm (%)
mi mi mi

2.3 Có hệ thống học liệu đầy đủ hỗ trợ cho sinh viên học
tập học phần Công tác QP&AN. 29 4 2 97 92.38

2.4
Các giảng đường được trang bị đầy đủ phương tiện
nghe, nhìn phục vụ giảng dạy học phần Công tác
QP&AN.

16 12 7 79 75.23

2.5
Trung tâm có cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ
phục vụ cho quá trình dạy và học tập của giảng viên
và người học.

25 8 2 95 90.47

2.6 Có quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật
chất trong kế hoạch chiến lược phát triển của Trung tâm. 13 12 10 73 69.52

2.7 Có giải pháp hữu hiệu để bảo vệ tài sản, trật tự, an toàn
cho CBGV và người học. 10 12 13 67 63.8

3. Tiêu chuẩn 3: Các phương pháp giảng dạy học của giảng viên dạy học phần Công
tác QP&AN

3.1 Giảng viên sử dụng phương pháp đàm thoại. 15 13 6 77 73.33

3.2 Giảng viên sử dụng phương pháp thuyết trình. 30 2 3 97 92.38

3.3 Giảng viên sử dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề. 28 4 3 95 90.47

3.4 Giảng viên sử dụng phương pháp thảo luận nhóm. 32 2 1 101 96.19

3.5 Giảng viên sử dụng phối hợp các phương pháp. 31 4 1 102 97.14

4. Tiêu chuẩn 4: Đánh giá hoạt động giảng dạy học phần Công tác QP&AN

4.1 Nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của học phần
Công tác QP&AN ở đội ngũ cán bộ giảng viên. 28 4 3 95 90.47

4.2 Ý thức, trách nhiệm của giảng viên trong tổ chức và
tham gia giảng dạy học phần Công tác QP&AN. 26 6 3 93 88.57

4.3 Sự thống nhất, phối hợp của các lực lượng tham gia
vào quá trình giảng dạy học phần Công tác QP&AN. 27 6 2 95 90.47

4.4 Việc xây dựng và thực hiện mục tiêu giảng dạy học
phần Công tác QP&AN. 24 8 3 91 86.66

4.5 Việc xác định và thực hiện các kế hoạch giảng dạy học
phần Công tác QP&AN. 29 6 0 99 94.28

4.6 Việc xác định, thiết kế nội dung, chương trình giảng
dạy học phần Công tác QP&AN. 31 3 1 100 95.23
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TT Các tiêu chí

Kết quả trả lời Tổng
Ưu

tiên 1
Ưu

tiên 2
Ưu

tiên 3 Điểm (%)
mi mi mi

4.7 Việc xây dựng và thực hiện các khâu, các bước trong
quy trình giảng dạy học phần Công tác QP&AN. 26 6 3 93 88.57

4.8 Việc sử dụng các hình thức, biện pháp tổ chức giảng
dạy học phần Công tác QP&AN. 32 2 1 101 96.19

4.9 Việc kiểm tra, đánh giá kết quả giảng dạy học phần
Công tác QP&AN. 26 7 3 95 90.47

4.10 Việc sử dụng các phương tiện kĩ thuật, cơ sở vật chất
trong giảng dạy học phần Công tác QP&AN. 25 7 3 92 87.61

4.11 Về mức độ nắm vững hệ thống kiến thức khoa học về
QP&AN của sinh viên. 24 9 2 92 87.61

4.12 Về mức độ củng cố, hoàn thiện năng lực hoạt động
QP&AN của sinh viên. 27 6 2 95 90.47

4.13
Về mức độ chuyển biến về tư tưởng, tác phong, kỷ
luật, đoàn kết, đức tính cần cù, bền bỉ, tinh thần hứng
thú, lành mạnh của sinh viên.

25 8 2 93 88.57

4.14 Về mức độ nhận thức lịch sử truyền thống cách mạng,
truyền thống văn hóa, bản sắc dân tộc của sinh viên. 28 6 1 97 92.38

Kết quả xử lý số liệu tại bảng 1 cho thấy, theo
nguyên tắc phỏng vấn đặt ra chúng tôi đã lựa
chọn được 30 tiêu chí có tổng số điểm từ 70%
trở lên để đánh giá chất lượng giảng dạy học
phần Công tác QP&AN tại Trung tâm.

2. Đánh giá thực trạng chất lượng giảng
dạy học phần Công tác QP&AN cho sinh
viên tại Trung tâm

2.1. Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ
giảng viên

Để đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ
cán bộ giảng viên giảng dạy học phần Công tác
QP&AN cho sinh viên tại Trung tâm chúng tôi
sử dụng 6 tiêu chí đã được lựa chọn, thông qua
ý kiến đánh giá của 20 cán bộ giảng viên đang
công tác tại Trung tâm. Kết quả được đánh giá
theo thang đo Likert 05 mức độ và được trình
bày tại bảng 2.

Qua bảng 2 cho thấy, hầu hết các các tiêu chí
đánh giá chất lượng cán bộ giảng viên của Trung
tâm tham gia giảng dạy học phần Công tác
QP&AN đều được đánh giá ở mức tốt và rất tốt,
có điểm trung bình từ 4,65 trở lên. Tuy nhiên có

tiêu chí chính sách, bồi dưỡng cho đội ngũ
CBGV tham gia hoạt động và phát triển chuyên
môn chỉ được đánh giá ở mức Khá, điều này cho
thấy Trung tâm chưa chú trọng đến công tác tập
huấn bồi dưỡng chuyên môn cho giảng viên dạy
học phần Công tác QP&AN.

2.2. Thực trạng chất lượng cơ sở vật chất
và trang thiết bị phục vụ giảng dạy học phần
Công tác QP&AN

Tiếp theo, chúng tôi tiến hành đánh giá về
chất lương cơ sở vật chất và trang thiết bị phục
vụ công tác giảng dạy học phần Công tác
QP&AN cho sinh viên tại Trung tâm, thông qua
5 tiêu chí đã được lựa chọn. Kết quả được đánh
giá theo thang đo Likert 05 mức độ và được
trình bày tại bảng 3.

Kết quả đánh giá ở bảng 3 cho thấy, về phòng
học chuyên dụng, giảng đường dạy lý thuyết, các
phương tiện nghe nhìn phục vụ giảng dạy và học
liệu trang bị cho sinh viên đều được các cán bộ quản
lý và giảng viên đánh giá ở mức rất tốt, có điểm
trung bình đạt từ 4,65 trở lên. Tuy nhiên đối với tiêu
chí đánh giá về sự đồng bộ của cơ sở vật chất phục
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Bảng 2. Chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên giảng dạy học phần Công tác QP&AN

cho sinh viên tại Trung tâm (n=20)

TT Tiêu chí đánh giá
Kết quả đánh giá Tổng

điểm
Điểm
TB5 4 3 2 1

1 Trung tâm có quy trình tuyển dụng, bồi dưỡng đội
ngũ CBGV, đáp ứng yêu cầu đào tạo của Trung tâm 18 2 0 0 0 98 4.9

2 Đội ngũ CBGV được bổ nhiệm chức danh của giảng
viên, được bổ nhiệm vào những vị trí lãnh đạo chủ chốt 19 1 0 0 0 99 4.95

3 Có chính sách bồi dưỡng đội ngũ CBGV tham gia
hoạt động và phát triển chuyên môn 4 5 5 6 0 67 3.35

4 Đội ngũ CBGV có phẩm chất đạo đức, năng lực quản
lý, trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu đào tạo 17 2 1 0 0 96 4.8

5 Đội ngũ CBGV đảm bảo trình độ đào tạo chuẩn theo
quy định 16 2 2 0 0 94 4.7

6 Giảng viên thực hiện tốt công tác giảng dạy và
NCKH theo quy định của nhà trường 15 3 2 0 0 93 4.65

vụ cho quá trình giảng dạy học phần Công tác
QP&AN cho sinh viên thì chỉ được đánh giá ở mức
trung bình. Thực tiễn công tác cho thấy, Trung tâm
chưa được đầu tư bài bản từ nguồn ngân sách Nhà
nước, toàn bộ cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy
học phần Công tác QP&AN hiện nay đều sử dụng
cơ sở vật chất, trang thiết bị của Nhà trường.

2.3. Thực trạng các phương pháp giảng dạy
của giảng viên 

Để đảm bảo tính khách quan trong việc đánh
giá thực trạng các phương pháp giảng dạy của

giảng viên, chúng tôi tiến hành phỏng vấn bằng
phiếu hỏi đến 150 sinh viên đang học tập tại
Trung tâm. Kết quả được đánh giá theo thang đo
Likert 05 mức độ và được trình bày tại bảng 4.

Qua bảng 4 cho thấy, trong 5 phương pháp
giảng dạy được đưa ra phỏng vấn thì chỉ có tiêu
chí Giảng viên sử dụng phối hợp các phương
pháp được đánh giá ở mức thấp nhất, có điểm
trung bình đạt 3,61, các tiêu chí còn lại đều được
sinh viên đánh giá ở mức cao có điểm trung bình
từ 4,56 trở lên.

Bảng 3. Chất lượng cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ giảng dạy học phần 
Công tác QP&AN (n=20)

TT Tiêu chí đánh giá Kết quả đánh giá Tổng
điểm

Điểm
TB5 4 3 2 1

1 Trung tâm có đầy đủ phòng học chuyên dụng dạy học
phần Công tác QP&AN 16 2 2 0 0 94 4.7

2 Trung tâm có đầy đủ giảng đường đảm bảo cho các
giờ học lý thuyết học phần Công tác QP&AN 18 2 0 0 0 98 4.9

3 Có hệ thống học liệu đầy đủ hỗ trợ cho sinh viên học
tập học phần Công tác QP&AN 17 1 1 1 0 94 4.7

4 Các giảng đường được trang bị đầy đủ phương tiện nghe,
nhìn phục vụ giảng dạy học phần Công tác QP&AN 15 3 2 0 0 93 4.65

5
Trung tâm có cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ
phục vụ cho quá trình dạy và học tập của giảng viên
và người học

5 3 5 7 0 66 3.3
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Bảng 4. Thực trạng các phương pháp giảng dạy học của giảng viên dạy học 
phần Công tác QP&AN (n=150)

TT Tiêu chí đánh giá
Kết quả đánh giá Tổng

điểm
Điểm
TB5 4 3 2 1

1 Giảng viên sử dụng phương pháp đàm thoại. 118 28 4 0 0 714 4.76

2 Giảng viên sử dụng phương pháp thuyết trình. 115 30 5 0 0 710 4.73

3 Giảng viên sử dụng phương pháp dạy học nêu
vấn đề. 110 30 8 2 0 698 4.65

4 Giảng viên sử dụng phối hợp các phương pháp. 37 43 45 25 0 542 3.61

5 Giảng viên sử dụng phương pháp thảo luận
nhóm. 109 26 5 10 0 684 4.56

2.4. Đánh giá chất lượng hoạt động giảng
dạy học phần Công tác QP&AN cho sinh viên
tại Trung tâm GDQP&AN

Để đánh giá tổng quát chất lượng hoạt động dạy
học học phần Công tác QP&AN, chúng tôi tiếp tục
phỏng vấn các cán bộ giảng viên trực tiếp giảng
dạy và sinh viên học tập và rèn luyện tại Trung
tâm. Kết quả cũng được đánh giá theo thang đo
Likert 05 mức từ xuất sắc đến kém và được trình
bày tại bảng 5.

Kết quả đánh giá tại bảng 5 cho thấy, kết quả
có sự đồng thuận cao giữa cán bộ quản lý, giảng
viên và sinh viên, cụ thể: hai nhóm đánh giá chất
lượng hoạt động giảng dạy học phần Công tác
QP&AN thông qua các tiêu chí ở mức độ khá
và tốt, chiếm từ 80 đến 98%, tuy nhiên, vẫn còn
nhiều tiêu chí chỉ được đánh giá ở mức độ trung
bình. Đối với nhóm cán bộ quản lý, giảng viên,
có 4 tiêu chí đánh giá ở mức độ trung bình,
chiếm từ 25 đến 35%. Đối với nhóm sinh viên,
có 2 tiêu chí đánh giá ở mức độ trung bình đó
là: việc xây dựng và thực hiện các khâu, các
bước trong quy trình giảng dạy học phần Công
tác QP&AN và về mức độ củng cố, hoàn thiện
năng lực hoạt động QP&AN của sinh viên,
chiếm từ 20,3 và 26% không có tiêu chí nào bị
đánh giá ở mức độ yếu - kém.

3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng
giảng dạy học phần Công tác QP&AN cho
sinh viên tại Trung tâm GDQP&AN

Từ kết quả đánh giá chất lượng giảng dạy học
phần Công tác QP&AN tại Trung tâm GDQP&AN,
chúng tôi đề xuất một số giải pháp sau: 

Giải pháp 1: Trung tâm cần thường xuyên cử
cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức
quốc phòng và an ninh cho các giảng viên giảng
dạy học phần Công tác QP&AN.

Giái pháp 2: Tăng cường cơ sở vật chất đảm
bảo tốt đồng bộ phục vụ hoạt động giảng dạy
học phần Công tác QP&AN.

Giải pháp 3: Giảng viên vận dụng sáng tạo
các phương pháp dạy học để giúp sinh viên dễ
dàng tiếp cận nội dung bài học, đặc biệt chú
trọng sử dụng phương pháp thảo luận theo
hướng dẫn của giảng viên.

Giải pháp 4: Thống nhất về nội dung, phương
pháp giảng dạy học phần Công tác QP&AN
giữa các giảng viên tham gia. 

Các giải pháp trên đều nhận được sự đồng
thuận cao của các đối tượng phỏng vấn. Kết quả
thực nghiệm 4 giải pháp mà chúng tôi đề xuất cho
thấy tính hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng
giảng dạy học phần công tác QP&AN tại Trung
tâm thuộc Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

KEÁT LUAÄN
Kết quả nghiên cứu đã lựa chọn được 4 tiêu

chuẩn với 30 tiêu chí để đánh giá chất lượng
giảng dạy học phần Công tác QP&AN cho sinh
viên tại Trung tâm GDQP&AN. 

Từ kết quả đánh giá chất lượng giảng dạy
học phần Công tác QP&AN đề xuất được 4 giải
pháp nâng cao chất lượng giảng dạy học phần
công tác QP&AN cho sinh viên tại Trung tâm
Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.
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Bảng 5. Kết quả đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy học phần

Công tác QP&AN cho sinh viên tại Trung tâm GDQP&AN
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1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị

quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8
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toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu
công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
và hội nhập quốc tế.
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trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư
phạm và cơ sở giáo dục đại học.

3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2015),
Quyết định số 2295/QĐ-BVHTTDL ngày 02
tháng 7 năm 2015 Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch quy định về chức năng nhiệm
vụ của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an
ninh thuộc Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

4. Hà Mạnh Hùng (2017), “Quản lý chất
lượng trong các Trung tâm Giáo dục quốc
phòng và an ninh theo tiếp cận AUN-QA”, Luận
án Tiến sĩ khoa học Giáo dục.

5. Quốc hội (2013), Luật Giáo dục quốc
phòng và an ninh ngày 19 tháng 6 năm 2013.

(Bài nộp ngày 2/4/2025, phản biện ngày 19/4/2025, duyệt in ngày 29/4/2025
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Văn Hòa;  Email: hoabl@gmail.com)

Đối tượng Tiêu chí
đánh giá

Mức độ đánh giá
Xuất sắc Tốt Khá Trung bình Yếu - kém

mi (%) mi (%) mi (%) mi (%) mi (%)

Giảng
viên, cán

bộ quản lý
(n=20)

4.1 0 0 4 20.00 11 55.00 5 25.00 0 0
4.2 0 0 5 25.00 14 70.00 1 5.00 0 0
4.3 0 0 3 15.00 12 60.00 5 25.00 0 0
4.4 0 0 2 10.00 11 55.00 7 35.00 0 0
4.5 0 0 3 15.00 15 75.00 2 10.00 0 0
4.6 0 0 6 30.00 12 60.00 2 10.00 0 0
4.7 0 0 2 10.00 13 65.00 5 25.00 0 0
4.8 0 0 4 20.00 15 75.00 1 5.00 0 0
4.9 0 0 12 60.00 8 40.00 0 0.00 0 0
4.10 0 0 5 25.00 14 70.00 1 5.00 0 0
4.11 0 0 6 30.00 12 60.00 2 10.00 0 0
4.12 0 0 4 20.00 14 70.00 2 10.00 0 0
4.13 0 0 11 55.00 6 30.00 3 15.00 0 0
4.14 0 0 4 20.00 13 65.00 3 15.00 0 0

Sinh viên
(n=150)

4.1 0 0 47 31.3 80 53.3 23 15.4 0 0
4.2 0 0 57 38.00 68 45.3 25 16.7 0 0
4.3 0 0 23 15.4 100 66.6 27 18.00 0 0
4.4 0 0 45 30.00 83 55.3 22 14.7 0 0
4.5 0 0 55 36.7 92 61.3 3 2.00 0 0
4.6 0 0 66 44.00 54 36.00 30 20.00 0 0
4.7 0 0 24 16.00 87 58.00 39 26.00 0 0
4.8 0 0 56 37.3 85 56.7 9 6.00 0 0
4.9 0 0 40 26.7 95 63.3 15 10.00 0 0
4.10 0 0 55 36.7 70 46.6 25 16.7 0 0
4.11 0 0 61 40.7 77 51.3 12 8.00 0 0
4.12 0 0 57 38.00 63 41.7 30 20.3 0 0
4.13 0 0 41 27.3 92 61.3 13 8.7 4 2.7
4.14 0 0 36 24.00 102 68.00 12 8.00 0 0
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